BẢNG ĐIỂM 15 CĐ-NL1 ( NHÓM 2 ) - T.TRANG BỊ ĐIỆN HTL
	STT
	MSSV
	HỌ TÊN
	Điểm 1
	Điểm 2
	Điểm 3
	Điểm 4
	
	Ghi chú

	1
	15002459
	Trịnh Đức Huy
	5
	5
	6
	5
	
	

	2
	15001026
	Nguyễn Thanh Hưng 
	6
	6
	7
	6
	
	

	3
	15002390
	Phùng Ngọc Hy
	6
	7
	6
	6
	
	

	4
	15001124
	Trần Anh Kiệt
	7
	7
	9
	9
	
	


	5
	15001000
	Huỳnh Công Khanh
	6
	7
	5
	6
	
	

	6
	15001149
	Võ Duy Khánh
	6
	5
	5
	8
	
	

	7
	15002788
	Nguyễn Minh Khiêm
	5
	6
	7
	8
	
	

	8
	15002410
	Trương Thanh Khoa
	0
	0
	0
	0
	
	

	9
	15002420
	Vĩnh Thành Lâm
	0
	0
	0
	0
	
	

	10
	15001136
	Hoàng Trọng Linh
	7
	8
	5
	8
	
	

	11
	15001338
	Trần Nhật Linh  
	4
	6
	6
	4
	
	

	12
	15003289
	Kiều Ngọc Long
	0
	0
	0
	0
	
	

	13
	15001223
	Lê Xuân Lộc
	4
	7
	5
	6
	
	

	14
	15000598
	Mai Hữu Lộc
	5
	7
	8
	7
	
	

	15
	15001430
	Nguyễn Tấn Nhị
	6
	8
	5
	8
	
	

	16
	15000594
	Huỳnh Minh Nhựt
	7
	8
	7
	8
	
	

	17
	15002953
	Trần Lữ Phát
	8
	8
	7
	9
	
	

	18
	15000849
	Võ   phú
	5
	8
	8
	7
	
	

	19
	15001067
	Nguyễn Quang Sáng
	3
	6
	7
	8
	
	

	20
	15000175
	Nguyễn Quốc Tài 
	7
	7
	6
	8
	
	

	21
	15000475
	Ngô Trí Tân
	7
	6
	8
	8
	
	

	22
	15001369
	Ninh Minh Tuân
	V
	V
	V
	V
	
	

	23
	15000510
	Đặng văn Thành
	4
	5
	4
	5
	
	

	24
	15001263
	Nguyễn Duy Thành
	4
	6
	5
	3
	
	

	25
	15000591
	Nguyễn Văn Thuận
	6
	7
	0
	0
	
	

	26
	15000991
	Trần Minh Thương
	7
	6
	6
	7
	
	

	27
	15001423
	Phạm Ngọc Trai
	6
	7
	7
	8
	
	

	28
	15001340
	Nguyễn Hoàng Trung  
	4
	7
	6
	7
	
	

	29
	15001288
	Nguyễn Anh Vũ
	8
	9
	7
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


DANH SÁCH ĐIỂM DANH 15CĐ-ĐL1(NHÓM 2) - T.TRANG BỊ ĐIỆN HTL
	STT
	MSSV
	HỌ TÊN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	5/9
	12/9
	19/9
	26/9
	3/10
	10/

10
	17/

10
	24/

10
	31/

10
	07/

11
	14/

11
	21/

11
	28/

11
	5/

12
	

	1
	15002459
	Trịnh Đức Huy  chiều
	v
	8
	v
	
	v
	v
	v
	
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	

	2
	15001026
	Nguyễn Thanh Hưng  chiều
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	
	
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	

	3
	15002390
	Phùng Ngọc Hy  chiều
	v
	1
	
	v
	v
	v
	v
	
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	

	4
	15001124
	Trần Anh Kiệt
	v
	1
	
	
	7
	v
	
	
	v
	
	
	
	p
	
	

	5
	15001000
	Huỳnh Công Khanh
	v
	1
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	15001149
	Võ Duy Khánh
	v
	2
	v
	
	0
	v
	
	
	
	
	V
	
	
	
	

	7
	15002788
	Nguyễn Minh Khiêm
	v
	2
	
	
	0
	
	
	
	v
	v
	V
	
	
	
	

	8
	15002410
	Trương Thanh Khoa
	v
	v
	
	v
	v
	v
	
	
	v
	v
	V
	V
	V
	V
	

	9
	15002420
	Vĩnh Thành Lâm
	v
	v
	
	v
	v
	v
	
	
	v
	v
	V
	V
	V
	V
	

	10
	15001136
	Hoàng Trọng Linh
	v
	2
	
	
	7
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	

	11
	15001338
	Trần Nhật Linh
	v
	3
	
	
	x
	p
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	15003289
	Kiều Ngọc Long
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	
	
	v
	v
	V
	V
	V
	V
	

	13
	15001223
	Lê Xuân Lộc
	v
	3
	
	
	1
	p
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	15000598
	Mai Hữu Lộc
	v
	3
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	15001430
	Nguyễn Tấn Nhị
	
	4
	
	
	x
	v
	
	
	
	
	
	P
	
	
	

	16
	15000594
	Huỳnh Minh Nhựt
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	

	17
	15002953
	Trần Lữ Phát
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	

	18
	15000849
	Võ   phú
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	15001067
	Nguyễn Quang Sáng
	v
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	15000175
	Nguyễn Quốc Tài
	
	5
	
	
	
	v
	
	
	
	
	
	V
	
	
	

	21
	15000475
	Ngô Trí Tân
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	15001369
	Ninh Minh Tuân
	v
	v
	v
	v
	
	v
	
	
	v
	v
	V
	V
	v
	V
	

	23
	15000510
	Đặng văn Thành
	v
	6
	
	
	
	v
	
	
	v
	v
	V
	
	
	
	

	24
	15001263
	Nguyễn Duy Thành
	v
	v
	v
	
	
	
	
	
	p
	v
	
	V
	V
	V
	

	25
	15000591
	Nguyễn Văn Thuận
	v
	V
	v
	v
	v
	v
	
	
	v
	v
	V
	V
	V
	V
	

	26
	15000991
	Trần Minh Thương
	v
	6
	
	
	
	v
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	15001423
	Phạm Ngọc Trai
	v
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	15001340
	Nguyễn Hoàng Trung 
	v
	8
	v
	
	
	
	
	
	v
	
	
	
	
	v
	t

	29
	15001288
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	p
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


